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DANH MỤC  

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM GDTX SÔNG MÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1166/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

STT 
Tên sách 

(tên bộ sách) 
Tác giả Tố chức, cá nhân 

1 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 12 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô 

Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Chuyên đề học tập Giáo 

dục kinh tế và pháp luật 

12 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, 

Nguyễn Thị Hồi 

2 

Vật lí 12 

(Kết nối tri thức vói cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Chuyên đề học tập Vật lí 

12 

(Kết nối tri thức vói cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 

Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

3 

Hóa học 12 (Cánh Diều) 
Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá Vũ (Chủ biên), Nguyễn Tiến Công, 

Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quốc Trung 
Công ty cổ phần đầu tư 

xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 

(Cánh Diều) 

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Dương Bá Vũ (Chủ biên), Vũ Quốc Trung 

4 

Tin học 12, Tin học ứng 

dụng 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Hồ Sĩ 

Bàng, Phạm Văn Đại, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thị Thùy 

Liên, Lê Anh Ngọc 

Công ty cổ phần đầu tư 

xuất bản — Thiết bi 

giáo duc Việt Nam 
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Tin học 12, Khoa học 

máy tính 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa (Chủ biên), Nguyễn Việt Anh, 

Phạm Văn Đại, Hồ Cẩm Hà, Lê Anh Ngọc 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

Chuyên đề học tập Tin 

học 12, Tin học ứng 

dụng 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Chí Trung (Chu Biên), Trương Công Đoản, 

Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Đình Hoá, Hà Mạnh Hùng 

Chuyên đề học tập Tin 

học 12, Khoa học máy 

tính 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Đỗ Phan Thuận (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn 

Khánh Phương 

5 

Công nghệ 12, Lâm 

nghiệp - Thủy sản 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Tuấn 

(đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 
Công ty cổ phần Đầu tư 

xuất bản - Thiết bị giáo 

dục Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất bản 

Đại học Huế) 

Chuyên đề học tập Công 

nghệ 12, Lâm nghiệp - 

Thủy sản (Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Tuấn 

(đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

6 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương 

Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, 

Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, Đinh Phan Cẩm 

Vân, Phan Thu Vân 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Ngữ văn 12, Tập 2 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Đoàn Lê 

Giang, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn 

Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Chân trời sáng 

tạo) 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Trần Lê Duy, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan 

7 

Toán 12, Tập 1 (Cánh 

Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn 

Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương 
Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 
Toán 12, Tập 2 (Cánh 

Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn 

Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương 
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Chuyên đề học tập Toán 

12 (Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn 

Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

8 

Lịch sử 12 (Cánh Diều) 
Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế 

Bình, Lê Hiến Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, 

Vũ Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

9 

Địa lí 12 (Cánh Diều) 
Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, 

Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

Chuyên đề học tập Địa lí 

12 (Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, 

Ngô Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy 

10 

Sinh học 12 (Cánh Diều) 
Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 

Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 

Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

11 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ 

Thị Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

Danh mục gồm 11 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 


